
  A  N NHÂN DÂN                             NG   A      I         A    T NAM 

     NH   C LIÊU                                          c   p –    do –   nh    c 

  n  n s : 51/2022/HS-PT 

   y 23 tháng 6 năm 2022 

NHÂN DANH 

N                                       

                              

- T                                            

          –                     Ông   âu  ăn  ỹ 

                   Ông  rần Quang K ang 

      Bà  ăng  rần Quỳn  P ương       

-                   Ông Lâm  rấn   an   T      T    n n  n   n t n  

       u  

-                                               tham gia phiên tòa: Bà 

D ơn  T ụ  Tr nh -    m s t v  n  

     23 t  n  6 năm 2022  t   trụ s  T    n n  n   n t n         u   t    

p    t  m   n       vụ  n   n  s  p    t  m t ụ    s : 53/2022 T  T- S 

n    05 t  n  5 năm 2022     v        o   u ễn Văn   do       n    o  ủ     

    v             v     n  n   n  s  sơ t  m s : 08/2022/HS-ST n    22 t  n  3 

năm 2022  ủ  T    n n  n   n  u ện  ồn  D n  t n         u  
 

-        có kháng cáo và b  k   g    : 

NGUYỄ   Ă  K; sinh ngày 09/02/1978 t    u ện  ồn  D n  t n      

   u   ơ   ăn      ộ    u t  ờn  tr  v    ỗ  : Ấp NC, xã NQ.A, huyện Hồng 

Dân, t nh B c Liêu; n  ề n    p:   m ruộn ; tr n   ộ văn    : 12 12;   n tộ : 

  n ;      tín :   m; t n    o:    n ; qu   t   : V ệt   m;          u ễn Văn 

P ( ã   ết) v  mẹ      u ễn T   Đ  s n  năm 1950; t ền  n  t ền s :    n ;    

  o t   n o    (   mặt)  

    ạ  có kháng cáo:   u ễn T      s n  năm 1953   ơ     tr : Ấp NC, xã 

NQ.A, huyện Hồng Dân, t nh B c Liêu, (   mặt)  

   ờ    o vệ qu ền v   ợ  í     o          u ễn T    :  uật s  Trần Văn 

Vữn  - Văn p  n   uật s    u ễn T     o  Đo n  uật s  t n         u (   

mặt). 

N         Ụ   : 

T eo     t     ệu    tron   ồ sơ vụ  n v    ễn   ến t   p   n t    nộ   ung 

vụ  n   ợ  t m tắt n   s u:  

Vào kho ng 13 giờ 30 phút, ngày 30/01/2021, Nguyễn Văn     n   ọn 

dẹp bàn thờ của bà ngo i K vì không mu n tiếp tục thờ cúng nữa. Lúc này, 

Nguyễn Th  N là mợ dâu của K    n  n  n  n t ấy s  việc nên s  dụn    ện 
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tho       ộn  qu   p  m v    ện cho con của N biết s  việc, thì c  hai x y ra c  

c i. Nguyễn Th  N nhặt cụ      o i 4x6 trên lộ cầm trên tay, K    t i dùng tay xô 

N té ngã nằm ngữa trên lộ,  ồng thời K dùng tay trái bóp cổ, tay ph i cầm nắm 

l     n  01     tr n  v o vùn  mặt N     t  ơn  tí    S u       bỏ    v o n    

khi      o ng 10m quay l i nhìn thấy vùng mặt N b  ra nhiều máu.            , 

Nguyễn Văn C (chồng Nguyễn Th  N) thấy và     bà N  ến Trung tâm y tế 

huyện     c Long, t nh B      u   ều tr . Ngày 17/02/2021, Nguyễn Th  N có 

 ơn   u  ầu kh i t  vụ án hình s . 

 T i b n kết luận s  67/21/TgT ngày 06/12/2021, của Phân viện pháp y 

qu c gia t i thành ph  Hồ Chính Minh kết luận: M n  t     ổi sắc t  da vùng 

m     i mắt trái: 01%; Gãy thành xoang hàm trái: 08%; Viêm xoang hàm trái: 

08%; Gã    ơn  mũ    n tr  : 08%  Tổng tỷ lệ phần trăm tổn t  ơn   ơ t   

23%; C   t  ơn  tí   tr n  o vật t   t    ộng tr c tiếp gây nên. 
T     n  n   n  s  sơ t  m s : 08/2022  S-ST n    22 t  n  3 năm 2022 

 ủ  T    n n  n   n  u ện  ồn  D n  t n         u  ã qu ết   n :  

1  Tu  n   :      o   u ễn Văn   p  m tộ  “ ố ý gây   ươ g  í  ” 

2  Áp  ụn    o n 1 Đ ều 134;    m i, s   o n 1 Đ ều 51;   o n 1 Đ ều 38 

 ộ  uật   n  s ; x  p  t      o   u ễn Văn   01 ( một ) năm tù, t ờ    n   ấp 

  n   n p  t tù tín  từ n     ắt      o      ấp   n   n  

3  Về  ồ  t  ờn  t  ệt    : Áp  ụn  Đ ều 48  ộ  uật   n  s ; k o n 1 Đ ều 

584; Đ ều 590  ộ  uật D n s    uộ       o   u ễn Văn    ồ  t  ờn      

  o n   o          u ễn T     là 35 323 126    

Ngoài r     n  n sơ t  m   n tu  n về       vật   ứn , án phí và qu ền 

kháng c o t eo qu    n   ủ  p  p  uật  

Ngày 23/3/2022,      o    n    o   u o n    u  ầu  ấp p    t  m tuyên 

        o    n  p  m tộ  “C        t  ơn  tí  ”. 

Ngày 04/4/2022,          u ễn T     kháng cáo y u  ầu tăn    n  p  t và 

 em   t     tr    n  ệm   n s   

 ạ              ú      , k ể  s   v    đạ  d ệ  V ệ  k ể  s     â  dâ  

 ỉ    ạ  L  u      b ểu qu   đ ể   Đơn    n    o  ủ       o v         còn 

tron  t ờ    n  uật   n  n n  ấp p    t  m   ấp n ận v      r    t         n  

qu    n .  

Về nộ   un :   t t ấ  tộ    n     ều  uật  p  ụn      v        o   u ễn 

Văn       o n to n     ăn  ứ v    n  qu    n  p  p  uật  Đồn  t ờ   ấp sơ 

t  m tu  n p  t      o mứ   n 01 (một) năm tù    t ơn   ứn  v   tín    ất  

mứ   ộ    n  v  p  m tộ   ủ       o    n   n        n tu  n  uộ       o    

tr    n  ệm  ồ  t  ờn  t  ệt       o   u ễn T     To  s  t ền 35 323 126   

n ận t ấ        o n  ồ  t  ờn  m   ấp sơ t  m   ấp n ận   o                

p ù  ợp v   qu    n   ủ  p  p  uật   o     ề n     ộ   ồn    t      ấp n ận 

một p ần    n    o  ủ        ;    n    ấp n ận    n    o   u o n  ủ       o  

Áp  ụn     m     o n 1 Đ ều 355;    m     o n 2 Đ ều 357  ộ  uật T  tụn  
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  n  s   s     n  n   n  s  sơ t  m s  08/2022  S-ST n    22 t  n  3 năm 

2022  ủ  T    n n  n   n  u ện  ồn  D n  t n         u về p ần tr    n  ệm 

  n s   

   ờ    o vệ qu ền   ợ  í    ợp p  p   o        p  t    u:            (mợ 

 ủ       o) p  t   ện      o  ọn  ẹp   n t ờ v   mụ   í      n  t ờ   n     

n o    ủ       o t       r  m u t uẫn   ậu qu       o  ã      n  v   ùn  vũ     

tấn   n  v      t  ơn  tí     o        -          n  v  v    o  ứ  n  n  mứ  

 n  ấp sơ t  m tu  n        v        o         n    m   ắ ;  ồn  t ờ       o 

   n   ồ  t  ờn    o        n n  ề n     ộ   ồn    t     em   t   ấp n ận 

to n  ộ nộ   un     n    o  ủ           u ễn T    . 

  Ậ   Ị             : 

Tr n  ơ s  nội dung vụ  n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n  ã 

  ợc tranh tụng t i phiên tòa, Hộ   ồng xét x  nhận   n  n   s u: 

[1] Về t  tụn : X t  ơn    n    o  ủ       o              n  về t   t ứ  v  

t ờ    n  o     ộ   ồn    t     em   t       qu ết t eo tr n  t  p    t  m. 

[2] Về nộ   un  vụ  n: 

[2 1] T   p   n t   p    t  m       o   u ễn Văn   t ừ  n ận v o   o n  

13   ờ 30 p  t n    30 01 2021       o     ùn  t             p  ổ v    n     

      u ễn T     một     v o vùn  mặt tr             o  ỏ về n   t   p  t   ện 

            n  ều m u   vùn  mặt v    ợ    u ễn Văn C (  ồn        )        

 ấp  ứu  Đồn  t ờ        o       n   tr            r  s  v ệ            không có 

t  ơn  tí       Do      ộ   ồn    t        ăn  ứ       n      t  ơn  tí    ủ  

       (qu     m   n  23%)     o      o tr   t ếp     r   V  vậ   ấp sơ t  m 

tu  n         o về   n  v  “C        t  ơn  tí  ” t eo qu    n  t     o n 1 

Đ ều 134  ộ  uật   n  s         ăn  ứ    n  qu    n   ủ  p  p  uật  

[2.2]      o     ầ   ủ năn         u tr    n  ệm   n  s      u rõ tín  

m n   sứ    ỏe  ủ   on n  ờ     v n qu   ủ   ã  ộ   n ữn          n  v    m 

p  m  ất  ợp p  p  ến tín  m n  sứ    ỏe  ủ  n  ờ        ều          n    m  

G ữ       o v            m   qu n  ệ     on t  n tộ     n   ẽ r       o p      ết 

t n trọn   ứn          o  ứ  v   n  ờ    n tuổ  n  n  v     n tín   em t  ờn  

p  p  uật      o  ã t      ện   n  v  p  m tộ  v    ỗ       tr   t ếp  Tu  nhiên, 

  t t ấ    ữ       o v        n            m u t uẫn từ tr   ;      o    n     

t n  t ết    m n ẹ n o m  ;  ấp sơ t  m  ã  em   t    n      vụ  n một      

      qu n  to n   ện v     p  t      o v    n 01 (một) năm tù    t ơn   ứn  

v   tín    ất  mứ   ộ    n  v  p  m tộ   ủ       o  Do       n      ăn  ứ   ấp 

n ận nộ   un     n    o tăn    n  p  t     v        o  ủ          

[2.3] Đ   v     u  ầu tăn  mứ   ồ  t  ờn  t  ệt    :  ăn  ứ v o      ồ sơ  

  ứn   ứ m           u ễn T      un   ấp tron        o n sơ t  m  n o       

  o n t ền  ấp sơ t  m  ã   ấp n ận: To  v    ều tr   ện  14 323 126 ; t ền 

  n    o  ộn  n  ờ   ện  v  n  ờ  nu    ện   t eo   ấ    ứn  n ận t  ơn  

tí   t          n ập v ện n    31 01 2021 v   uất v ện n    03 02 2021 (  t  ụ  

45) n n mất t u n ập       ợ    ấp n ận từ n    30 01 2021  ến 03 02 2021    
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05 n      200 000    2 = 2 000 000 ; t ền ăn  ồ    ỡn  n  ờ   ện  5 n      

200 000  = 1 000 000 ; t ền t u   e   u  n từ Trun  t m   tế  u ện       

 on   ến  ện  v ện C ợ Rẫ  3 000 000    ộ   ồn    t        ăn  ứ   ấp n ận 

      o n  ồ  t  ờn       n   s u:  

[2 3 1] Căn  ứ  ồ sơ    m   ữ   ện   ủ               t      m 02  ần t   

T  n  p    ồ C í M n  v o n    19 02 2021 v  n    22 3 2021  v  vậ      ăn 

 ứ   ấp n ận t ền t u   e    t   khám 5 000 000 ;  

[2 3 2]           t  ơn  tí   v   tỷ  ệ 23%   o n n      o p       tr    

n  ệm  ồ  t  ờn  t ền tổn t ất t n  t ần    11 5 t  n    ơn   ơ s  t ơn    ơn  

17 135 000    

[2 3 3] Đ   v     o n t ền 07 (   ) n    n     ện   ủ         t eo   ấ  ra 

v ện t     ện (       nộp t   p   n t   p    t  m)      ăn  ứ   ấp n ận -  uộ     

  o p       tr    n  ệm  ồ  t  ờn  07 n      200 000  = 1 400 000  

[2 4] Từ n ận   n  n u tr n   uộ       o p       tr    n  ệm  ồ  t  ờn  

  o          u ễn T     43.858.126 . 

[3] X t  ề n     ủ        ện V ện    m s t n  n   n t n         u     ăn 

 ứ, v  vậ    ợ    ấp n ận. 

[4] Về  n p í:      o p    nộp 200 000   n p í   n  s  p    t  m v  

2 022 900   n p í   n s         n      

[5] C   Qu ết   n        ủ    n  n   n  s  sơ t  m    n        n    o  

   n  n     ã      ệu     p  p  uật    từ n     ết   n    n    o     n  n      

V       ẽ tr n   

Q YẾ   Ị  : 

 

Căn  ứ    m b   o n 1 Đ ều 355;    m     o n 2 Đ ều 357  ộ  uật T  

tụn    n  s .  

   n    ấp n ận    n    o   u o n  ủ       o   u ễn Văn   và kháng 

  o tăn    n  p  t  ủ           u ễn T    . 

C ấp n ận kháng cáo tăn  mứ   ồ  t  ờn  t  ệt      ủ           u ễn 

T    .  

S     n  n   n  s  sơ t  m s : 08/2022  S-ST n    22 t  n  3 năm 

2022  ủ  T    n n  n   n  u ện  ồng Dân  t n         u về p ần tr    n  ệm 

  n s   

1  Tu  n   :      o   u ễn Văn   p  m tộ  “ ố ý gây   ươ g  í  ” 

2. Căn  ứ   o n 1 Đ ều 134;    m i, s   o n 1 Đ ều 51  ộ  uật   n  s ; x  

p  t   u ễn Văn   01 (năm) tù  T ờ    n tù   ợ  tín     từ n         o   ấp 

  n    n  p  t  

3  Về tr    n  ệm   n s : Căn  ứ v o Đ ều 48  ộ  uật   n  s ; k o n 3 

Đ ều 584  585  586  Đ ều 590  ộ  uật Dân s  
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 uộ       o   u ễn Văn      tr    n  ệm  ồ  t  ờn    o          u ễn 

T     s  t ền 43.858 126  

4. Về  n p í: Căn  ứ các Đ ều 135; 136  ộ  uật T  tụn    n  s  năm 2015; 

     qu ết s : 326 2016 U TVQ 14 n    30 12 2016 qu    n  về mứ  t u  

m ễn     m  t u  nộp  qu n    v  s   ụn   n p í v   ệ p í T    n:      o   u ễn 

Văn   p    nộp 200 000   n p í   n  s  p    t  m v  2 192.900   n p í   n s  

       n      

5. C   Qu ết   n        ủ    n  n   n  s  sơ t  m không có kháng cáo, 

   n  n     ã      ệu     p  p  uật    từ n     ết   n    n    o     n  n      

  n  n p    t  m      ệu     p  p  uật    từ n    tu  n  n. 

Nơ    ậ   
- V S D t n         u (02 ); 

- CQT A   n  s     ồn  D n (01b); 

- CQĐT    ồn  D n (01b); 

- VKSND    ồn  D n (01b); 

- TAND    ồn  D n (02b); 

-    n   ồ sơ n   ệp vụ CA t n         u (01 ); 

- C    ụ  T ADS    ồn  D n (01b); 

- S  T  p  p t n      Liêu (01b); 

- B    o (01b); 

-   u  ồ sơ vụ  n  

  .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    -      Ọ  P         

  âu  ăn  ỹ 
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  À             Ồ    É   Ử                                     

  Ẩ  P    

       

        Ọ  P         

 

 

 

 

Trần Qu n     n            Tăn  Trần Quỳn  

   ơn                 C  u Văn Mỹ 
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